
        II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:
	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Cây xanh quanh em 
	1
	từ 26/01 – 30/01/2026
	Nguyễn Thị Thanh Trang

	

	Dự án steam bánh chưng xanh
	1
	từ 2/2   - 06/02/2026
	
	

	Phong tục ngày tết 
	1
	từ 09/02  - 13/02/2026
	
	

	Mùa xuân yêu thương  
	1
	từ 23/02 - 27/02/2026
	
	


III. CHUẨN BỊ:
	
	Nhánh 1: “Cây xanh quanh em”
	Nhánh 2: “Phong tục ngày tết”
	Nhánh 3: “Dự án steam gói bánh chưng”
	Nhánh 4: “Mùa xuân yêu thương”

	Giáo viên
	- Trò chuyện với trẻ về chủ đề “cây xanh quanh em”.

- Chuẩn bị và sưu tầm các loại tranh ảnh về một số loại cây phổ biến trong cuộc sống hàng ngày.
- Chuẩn bị mẫu gợi ý của cô: cây xanh làm bằng lõi giấy, cuộn chỉ... Mẫu vẽ cây, hoa, cắt, xé dán, in màu cây, hoa, quả
- Chuẩn bị các nguyên vật liệu: vải vụn, giấy, giấy màu, lá cây, dây, keo, kéo, màu nước, màu sáp...

- Đồ dùng, đồ chơi về chủ đề: “Cây xanh quanh em”.

- Thiết kế  các góc chơi và sắp xếp hợp lí theo chủ đề “Cây xanh quanh em” dễ lấy dễ cất.

- Các loại phương tiện nghe nhìn để phục vụ chủ đề “Cây xanh quanh em” như: Máy tính, ti vi, loa đài....
- Tuyên truyền đến phụ huynh về chủ đề, vận động phụ huynh đóng góp các nguyên vật liệu như: Tranh ảnh, bìa lịch cũ, vỏ hộp, vỏ chai.....


	- Trò chuyện với trẻ về chủ đề “Phong tục ngày tết”.
- Chuẩn bị và sưu tầm các loại tranh ảnh về phong tục ngày tết: Đón giao thừa, mừng tuổi, gói bánh chưng...

- Chuẩn bị mẫu vẽ, cắt, xé dán, tranh ảnh một số phong tục ngày tết bằng các nguyên vật liệu.

- Chuẩn bị các nguyên vật liệu: vải vụn, vỏ hộp, giấy, giấy màu, lá cây, dây, keo, kéo, màu nước, màu sáp ...

- Hướng trẻ thấy sự thay đổi trong lớp khi sang chủ đề: “Phong tục ngày tết”.

- Đồ dùng, đồ chơi về chủ đề: “Phong tục ngày tết”.

- Thiết kế  các góc chơi và sắp xếp hợp lí theo chủ đề “Phong tục ngày tết” dễ lấy dễ cất.

- Các loại phương tiện nghe nhìn để phục vụ chủ đề như: Máy tính, ti vi, loa đài....

- Đồ dùng, nguyên liệu trẻ trải nghiệm sắp dọn bàn ăn: Bàn ghế, hoa, bát đĩa, cốc, chén, khăn trải bàn...


	- Trò chuyện với trẻ về chủ đề “gói bánh chưng xanh đón tết”.

- Chuẩn bị và sưu tầm các loại tranh ảnh về đồ dùng, hoạt động ngày tết: cây đào, bánh chưng, mâm ngũ quả, đi chợ tết, đi chúc tết, đón giao thừa...

- Chuẩn bị mẫu vẽ, cắt, xé dán, nặn, làm các đồ dùng: bánh chưng, cành đào, lì xì, đèn lồng, quả...bằng các nguyên vật liệu.

- Chuẩn bị các nguyên vật liệu: vải vụn, vỏ hộp, lõi giấy, giấy màu, lá cây, dây, keo, kéo, màu nước, màu sáp...

- Hướng trẻ thấy sự thay đổi trong lớp khi sang chủ đề: “Bé vui đón tết”.

- Đồ dùng, đồ chơi về chủ đề: “ Bé vui đón tết”.

- Thiết kế các góc chơi và sắp xếp hợp lí theo chủ đề “Bé vui đón tết” dễ lấy, dễ cất.

- Các loại phương tiện nghe nhìn để phục vụ chủ đề “Bé vui đón tết” như: Máy tính, ti vi, loa đài.... 

- Đồ dùng, nguyên liệu trẻ trải nghiệm gói bánh chưng: Khuôn gói bánh, gạo, đỗ, thịt, lá dong, lạt gói bánh....

	- Trò chuyện với trẻ về chủ đề “Mùa xuân yêu thương”.
- Chuẩn bị và sưu tầm các loại tranh ảnh về thiên nhiên, thời  tiết, hoạt động con người trong mùa xuân: cây cối đâm chồi nảy lộc, mưa phùn, trồng cây...

- Chuẩn bị mẫu vẽ, cắt, xé dán, tranh ảnh về thiên nhiên, thời tiết mùa xuân bằng các nguyên vật liệu.

- Chuẩn bị các nguyên vật liệu: vải vụn, vỏ hộp, giấy, giấy màu, lá cây, dây, keo, kéo, màu nước, màu sáp...

- Hướng trẻ thấy sự thay đổi trong lớp khi sang chủ đề: “Mùa xuân yêu thương”.

- Đồ dùng, đồ chơi về chủ đề : “Mùa xuân yêu thương”

- Thiết kế  các góc chơi và sắp xếp hợp lí theo chủ đề “Mùa xuân yêu thương” dễ lấy, dễ cất.

- Các loại phương tiện nghe nhìn để phục vụ chủ đề “Mùa xuân yêu thương” như: Máy tính, ti vi, loa đài....
- Tuyên truyền đến phụ huynh về đảm bảo sức khỏe cho trẻ trong những ngày nghỉ tết

	Nhà trường
	- Nhà trường tạo điều kiện cho giáo viên sinh hoạt, bồi dưỡng chuyên môn về chủ đề “Cây xanh quanh bé”.

- Bổ sung trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi phục vụ cho chủ đề.

- Bên chuyên môn, dự giờ góp ý cho việc thiết kế môi trường, sắp xếp đồ dùng và góc chơi phù hợp với chủ đề.


	- Nhà trường tạo điều kiện cho giáo viên sinh hoạt, bồi dưỡng chuyên môn về chủ đề Phong tục ngày tết.
- Nhà trường bổ sung trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, nguyên học liệu để cô và trẻ thực hiện tốt chủ đề “Phong tục ngày tết”.

- Ban giám hiệu thăm lớp dự giờ, tư vấn, góp ý cho giáo viên thực hiện chủ đề “Lễ hội ngày tết”
	- Nhà trường tạo điều kiện cho giáo viên sinh hoạt, bồi dưỡng chuyên môn về chủ đề “Bé vui đón tết- dự án gói bánh chưng”.

- Nhà trường bổ sung trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, nguyên học liệu để cô và trẻ thực hiện tốt chủ đề “bé vui đón tết”.

- Ban giám hiệu thăm lớp dự giờ, tư vấn, góp ý cho giáo viên thực hiện chủ đề “bé vui đón tết- gói bánh chưng”.
	- Nhà trường tạo điều kiện cho giáo viên sinh hoạt, bồi dưỡng chuyên môn về chủ đề “Mùa xuân yêu thương”.

- Nhà trường bổ sung trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, nguyên học liệu để cô và trẻ thực hiện tốt chủ đề “Mùa xuân yêu thương”.

- Ban giám hiệu thăm lớp dự giờ, tư vấn, góp ý cho giáo viên thực hiện chủ đề “Mùa xuân yêu thương”.

	Phụ huynh
	- Ủng hộ cây xanh, giấy.

- Nhắc nhở trẻ cùng cô giáo cất đồ dùng, đồ chơi gọn gàng.

	- Sưu tầm tranh ảnh, họa báo, nguyên vật liệu cho trẻ mang đến lớp.

- Trò chuyện với con về các hoạt động ở lớp, hát, đọc thơ cùng con.

- Tạo cho trẻ thói quen ăn ngủ đúng giờ.

- Cho trẻ làm các công việc hàng ngày.

- Giúp trẻ tìm hiểu thêm về nội dung chủ đề “Phong tục ngày tết”.
	- Sưu tầm tranh ảnh, họa báo, nguyên vật liệu cho trẻ mang đến lớp.

- Trò chuyện với con về các hoạt động ở lớp, hát, đọc thơ cùng con.

- Tạo cho trẻ thói quen ăn ngủ đúng giờ.

- Cho trẻ làm các công việc hàng ngày.

- Giúp trẻ tìm hiểu thêm về nội dung chủ đề “dự án gói bánh chưng”.
	- Sưu tầm tranh ảnh, họa báo, nguyên vật liệu cho trẻ mang đến lớp.

- Trò chuyện với con về các hoạt động ở lớp, hát, đọc thơ cùng con.

- Tạo cho trẻ thói quen ăn ngủ đúng giờ.

- Cho trẻ làm các công việc hàng ngày.

- Giúp trẻ tìm hiểu thêm về nội dung chủ đề “Mùa xuân yêu thương”.

	Trẻ
	- Kết hợp cùng bố mẹ sưu tầm tranh ảnh, họa báo, sách cũ để phục vụ chủ đề.
- Trẻ cùng cô trang trí tranh ảnh về chủ đề
	- Trẻ cùng cô trang trí tranh ảnh về chủ đề “Phong tục ngày tết”.

- Kết hợp cùng bố mẹ sưu tầm tranh ảnh, họa báo, sách cũ để phục vụ chủ đề.
- Trẻ cùng trò chuyện với cô giáo và các bạn về nội dung chủ đề “Phong tục ngày tết”.
	- Trẻ cùng cô trang trí tranh ảnh về chủ đề “bé vui đón tết”.

- Trẻ cùng trò chuyện với cô giáo và các bạn về nội dung chủ đề “Bé vui đón tết”.


	- Trẻ cùng cô trang trí tranh ảnh về chủ đề “Mùa xuân yêu thương”.

 - Kết hợp cùng bố mẹ sưu tầm tranh ảnh, họa báo, sách cũ để phục vụ chủ đề.
- Trẻ cùng trò truyện với các bạn và về nội dung chủ đề “Mùa xuân yêu thương”.


IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:
	tt
	· Hoạt động
	· Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	· 
	· 
	· Thứ 2
	· Thứ 3
	· Thứ 4
	· Thứ 5
	· Thứ 6
	· 

	1
	Đón trẻ
	Nhánh 1
	- Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào bố mẹ, chào cô giáo. Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ, tuyên truyền với phụ huynh về cách giữ ấm cho con để tránh cảm lạnh

- Nghe các bài hát: Em yêu cây xanh, Lý cây bông, vườn cây của ba: Nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển)

Nghe các bài thơ: Cây gạo, cây dừa, Ăn quả, câu chuyện:  Sự tích hoa hồng:

-   Rèn trẻ có thói quen che miệng khi hắt hơi, ho

- Trẻ chơi tự do ở các góc.
	

	
	
	Nhánh 2
	- Nghe các bài hát: Tết đến rồi, bánh chưng xanh, Ngày tết quê em : Nghe và nhận ra sắc thái (vui, buồn, tình cảm tha thiết) của các bài hát, bản nhạc 

Nghe các bài thơ: Cây đào, Tết đang vào nhà, Ăn quả…. câu chuyện: Sự tích hoa hồng, 

- Trò chuyện về các hoạt động ngày tết, món ăn ngày tết hoa quả, bánh chưng
	

	
	
	Nhánh 3
	- Nghe các bài hát: Sắp đến tết rồi,  chúc tết, Mùa xuân đến rồi …: Nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển)

- Nghe các bài thơ: Tết đang vào nhà, ….câu chuyện: Sự tích hoa hồng, Chiếc sáo mùa xuân
- Trò chuyện về các hoạt động ngày tết, món ăn ngày tết hoa quả, bánh chưng

- Rèn trẻ có thói quen che miệng khi hắt hơi, ho
	

	
	
	Nhánh 4
	- Nghe các bài hát: Cùng múa hát mừng xuân, Mùa xuân đến rồi, mùa xuân của bé...: Nghe và nhận ra sắc thái (vui, buồn, tình cảm tha thiết) của các bài hát, bản nhạc 

- Nghe bài thơ: mùa xuân, câu chuyện: Chiếc áo mùa xuân

- Trò chuyện về các hoạt động ngày tết, món ăn ngày tết hoa quả, bánh chưng
	

	2
	Thể dục sáng
	*Khởi động: Trẻ đi vòng tròn thực hiện các kiểu đi: đi kiễng, đi bằng gót chân, đi khom…

*Trọng động: Tập Bài tập phát triển chung (2lx8n), trẻ tập kết hợp với vòng và bài hát “Mùa xuân đến rồi”.
- Hô hấp: Gà gáy

- ĐT tay: Hai tay giang ngang, gập khủy tay, ngón tay chạm vai.

- ĐT bụng: Đứng tay đan sau lưng ,cúi gập người

- ĐT chân: Tay đưa ra trước, nhún chân

- ĐT bật : Bật tại chỗ

*Trò chơi: gieo hạt                                   
* Hồi tĩnh: Trẻ đi nhẹ nhàng quanh sân tập 1- 2 vòng.
	

	3
	Hoạt động học
	Nhánh 1: 

Cây xanh quanh em
	PTTC

Ném trúng đích đứng bằng 2 tay 
	PTNT
Nhận biết khối vuông khối chữ nhật

	PTNN

Làm quen chữ 


I, t, c

	PTTM
KNCH : Em yêu cây xanh

	PTNN
Truyện :Sự tích cây khoai lang 

	

	
	
	Nhánh 2: Phong tục ngày tết
	PTTC

Bật sâu 40-45 cm 
	PTNT
Đo độ dài nhiều vật bằng một đơn vị đo

	PTNN

Trò chơi chữ 
I, t, c

	PTTM 
Xé dán hoa mùa xuân


	PTTCKNXH
Bé thích gì trong ngày tết

	

	· 
	· 
	Nhánh 3: Dự án Steam bánh chưng xanh

	PTTM
Steam : Gói bánh chưng
	           PTNT
Phân loại một số loại quả theo 3 dấu hiệu
	PTTM
Nặn mâm ngũ quả 
	PTNN 

Làm quen h,k


	PTTM
Vỗ tay theo TTPH : Bánh chưng xanh

	

	
	
	Nhánh 4: Mùa xuân yêu thương
	PTTC

Bò bằng bàn tay bàn chân


	PTTM
Làm giỏ hoa bằng các nguyên vật liệu

	PTNT
Số 8 (T1)


	PTNN
Thơ: Tết đang vào nhà


	PTNT
Trò chơi h,k
	

	4
	Hoạt động ngoài trời
	Nhánh 1: Cây xanh quanh em

	- Quan sát thời tiết.

- Trò chơi: "Ném trúng đích đứng ở khoảng cách xa 2m, cao 1,5m, đường kính 40cm bằng 1 tay/ 2 tay "

- Chơi tự  do
	- Quan sát cây bầu, nhận xét đặc điểm của cây
- Trò chơi: Đi theo đội hình, đội ngũ, đi đều bước

 - Chơi tự do
	- Quan sát vườn rau của lớp: Quan sát, phán đoán mối liên hệ đơn giản giữa cây với môi trường sống và cách chăm sóc bảo vệ.

- Trò chơi: “Cướp cờ”

 - Chơi tự  do
	- Trẻ chơi xếp hình từ các NVL khác nhau: đá sỏi, lá cây…

- Trò chơi: Chạy liên tục 180m không hạn chế thời gian

 Chơi tự do 
- Chơi tự do
	- Quan sát thời tiết.

- Trò chơi: “Bịt mắt bắt dê” 

- Chơi tự do
	

	
	
	Nhánh 2: Phong tục ngày tết
	 -Quan sát thời tiết

- Trò chơi: Đi theo đội hình, đội ngũ, đi đều bước 

- Chơi tự so với các đồ chơi trên sân trường.
	- Quan sát hoa cúc - nhận xét đặc điểm của cây
- Trò chơi: Đi bằng mép ngoài bàn chân

- Chơi tự do
	- Quan sát cây quất: nhận xét đặc điểm của cây
- Trò chơi “ Mèo đuổi chuột”

- Chơi tự do:
	- Quan sát cây đào: Quan sát, phán đoán mối liên hệ đơn giản giữa cây với môi trường sống và cách chăm sóc bảo vệ.

- Trò chơi: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do
	- Quan sát luống rau diếp - Chơi : "Ném trúng đích đứng ở khoảng cách xa 2m, cao 1,5m, đường kính 40cm bằng 1 tay/ 2 tay "- Chơi tự do
	

	
	
	Nhánh 3: 

Dự án Steam bánh chưng xanh 


	- Quan sát rau xà lách: nhận xét đặc điểm của cây
- Trò chơi: “Bịt mắt bắt dê”

- Chơi tự do
	- Trò chuyện cách Che miệng khi hắt hơi, ho để phòng dịch bệnh.

- Trò chơi: 

Đi theo đội hình, đội ngũ, đi đều bước

- Chơi tự do
	- Trò chuyện cong việc bác lao công

- Chơi: "Bật nhảy từ trên cao xuống (cao 40-45cm)"
- Chơi tự do
	- Quan sát luống rau ngót và cách chăm sóc.

- Trò chơi: Đi bằng mép ngoài bàn chân

 - Chơi tự do
	- Quan sát góc thiên nhiên của lớp.

- Trò chơi: "Chạy liên tục 180m không hạn chế thời gian
- Chơi tự do


	

	
	
	Nhánh 4: Mùa xuân yêu thương


	- Quan sát cây khế: nhận xét đặc điểm của cây
- Trò chơi vận động: "Bật nhảy từ trên cao xuống (cao 40-45cm)"
- Chơi tự do
	- Quan sát cây trúc cảnh

TCVĐ: Chạy liên tục 180m không hạn chế thời gian

- Chơi tự do
	- Trò chuyện cách che miệng khi hắt hơi, ho.

 - Chơi vận động: 
Bò bằng bàn tay và bàn chân giữa 2 đường kẻ rộng 40cm, dài 4-5m- Chơi tự do
	- Quan sát sân khấu.

- Trò chơi: "Ném trúng đích đứng ở khoảng cách xa 2m, cao 1,5m, đường kính 40cm bằng 1 tay/ 2 tay "

- Chơi tự do
	- Trò chuyện về lễ hội mùa xuân
+ Trò chơi: bắt vịt

- Chơi tự do
	

	5
	Vệ sinh, ăn, ngủ
	- Dạy trẻ nhận biết thức ăn có lợi/có hại cho sức khỏe

- Trẻ được chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng theo khoa học

- Rèn thao tác rửa tay, rửa mặt phòng tránh dịch bệnh

- Rèn trẻ  một số hành vi tốt trong ăn uống: rửa sách tay trước khi ăn, ăn uống gọn gàng không rơi vãi biết nhặt cơm rơi vào đĩa, không vừa nhai vừa nói.
	

	6
	Hoạt động chiều
	Nhánh 1
	- Đo độ dài nhiều vật và nói kết quả đo
	- Dạy trẻ vứt rác đúng nơi quy định


	-Ôn chữ cái I,t,c

-Trẻ hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu của cô: Giúp cô vệ sinh các góc chơi.


	· Ôn nặn quả bé thích
+ Hoàn thành sản phẩm
+ Đánh giá, chia sẻ cảm xúc
	- Dạy thơ: Hoa kết trái 
- Nhận xét và nêu gương bé ngoan trong tuần.
	

	
	
	Nhánh 2
	- Hoàn thành sản phẩm, cắt, uốn giấy làm chú hề: Cho trẻ nhận xét sản phẩm, và chia sẻ cảm xúc.


	- Kể chuyện cho trẻ nghe: Sự tích hoa hồng

	-  Cắt, xé theo đường viền thẳng và cong của các hình đơn giản: Cắt hoa đã tô màu để làm giỏ hoa
	- Nhận biết khối vuông , khối chữ nhật 

- Trẻ giúp cô lau giá đồ chơi các góc.
	- Ôn vỗ tay theo tt phối hợp bài: Bánh chưng xanh

-  Liên hoan văn nghệ 

-Nêu gương cuối tuần
	

	· 
	· 
	Nhánh 3
	-Rèn trẻ chủ động và độc lập trong một số hoạt động: Bé cùng cô trang trí lớp học đón tết (Trẻ vẽ, xé ,dán, nặn tạo ra các sản phẩm từ các NVL khác nhau)

	- Tự tạo ra tiết tấu khi nghe nhạc, nghe hát bằng cách gõ đệm bằng dụng cụ gõ
	- Trò chơi chữ 
I, t, c
+ Nối chữ tương ứng 
+ Tìm chữ con thiếu


	- Hoàn thành bài xé dán hoa mùa xuân


	- Ôn truyện: Cây tre trăm đốt

-  Nhận xét bé ngoan
	

	· 
	· 
	Nhánh 4
	- Dạy trẻ kể lại chuyện cho trẻ nghe: Sự tích hoa hồng.


	- Hoàn thành sản phẩm : Làm giỏ hoa bằng các nguyên vật liệu

	- So sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 8 bằng các cách khác nhau ( số 8 T2)
	- So sánh, phát hiện quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc  (ABCD, AABB, ABBA)
	-Ôn bài hát: “Mùa xuân của bé
-  Liên hoan văn nghệ 

-Nêu gương cuối tuần
	


V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:

	Tên góc chơi
	Mục đích – Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị 
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	Nhánh 1
	Nhánh 2
	Nhánh 3
	Nhánh 4

	Góc phân vai
	Nấu ăn
	- Trẻ biết chủ động làm một số công việc đơn giản hàng ngày: phân công, công việc cho từng thành viên để đi chợ, nấu ăn, trang trí nhà cửa đón tết
- Trẻ biết lựa chọn thực phẩm để mua, có kỹ năng chế biến, nấu một số món ăn ngày tết đơn giản từ tôm cua cá …Đặt tên cho các món ăn ngày tết.

- Biết bày trang trí và giới thiệu các món ăn
	- Nấu các món ăn đặc trưng ngày tết: + Mua thực phẩm như: gà, rau, củ, quả, tôm, bánh đa nem.... 

+ Chế biến thực phẩm

+ Nấu các món ăn ngày tết như: Chả nem, luộc bánh chưng, làm mứt dừa, luộc gà, xôi, chè, muối dưa hành....

+ Bày và giới thiệu các món ăn.
	- Tạp dề, mũ, đồ chơi nấu ăn…..

- Thực phẩm các loại như: gà, rau, củ, quả, tôm, 

bánh đa nem...

- xoài dầm, dưa chuột salat.

	x


	x


	x
	x

	
	Bán hàng
	- Trẻ biết thảo luận vai chơi. Biết chào, mời khách mua hàng, cảm ơn khách hàng khi khách ra về. Biết quảng cáo về mặt hàng có trong cửa hàng.

- Biết trả giá tiền
	- Bé đi siêu thị sắm tết:

+ Sắp xếp các mặt hàng

+ Bày hàng ngay ngắn, đúng chủng loại

+ Người bán thực hiện thao tác lấy hàng, gói hàng trao cho người mua.

+ Dọn vệ sinh sạch sẽ và sắp xếp các mặt hàng gọn gàng.
	· Các loại thực phẩm, tiền giỏ hàng, làn .....

· Các đồ dùng, sản phẩm theo chủ đề như: dây hoa trang trí, lì xì, đèn lồng, hoa đào, hoa mai, câu đối, lá dong, lạt, gạo, đỗ xanh, thịt....


	x
	x
	x
	x

	-Góc xây dựng
	· Xây dựng Lắp ghép
	-Biết chủ động làm một số công việc đơn giản.
- Xây tường bao, xây cổng để thành chợ hoa, vườn cây nhà bé

-  Biết cách lắp đèn đường, trồng hoa, cây cảnh theo trí tưởng tượng của trẻ.
	* Xây Chợ hoa mùa xuân

- Xây tường bao, cổng ra vào chợ hoa
 - Sắp xếp hoa theo từng khu. 

* Vườn cây nhà bé

- Xây tường bao khu vườn 
 - Trồng hoa, cây, rau
	- Mẫu gợi ý chợ tết

- Mẫu gợi ý vườn hoa, vườn  cây của bé

- Đồ dùng, phụ kiện (gạch, hoa, cỏ, đồ chơi lắp ghép…) 

- Nguyên vật liệu góc chơi.

- Lắp ghép to, hộp, gạch, cây hoa, vòng, ống…
	x
	x


	x

	x


	Góc

Học tập

	 
	- Trẻ biết tách gộp số lượng trong phạm vi 7 
- Đếm trong phạm vi 8, Nhận biết được chữ số 8 và sử dụng các số đó để chỉ số lượng, số thứ tự.
	+Trẻ tách gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 7 bằng các cách khác nhau và đếm.

- Đếm nhận biết số 8.
	- các phiếu bài tập.
- Bảng chơi: ai chia giỏi

- Bút dạ
	x
	x
	x
	x

	
	
	- Trẻ biết sao chép chữ số  8
	- Chơi sao chép các chữ số 8

	- Bảng chơi, mẫu của cô, bút dạ

 
	
	x
	x
	x

	
	
	- Biết tạo ra một số hình học bằng các cách khác nhau

	- xếp hình sáng tạo
	- Hình học phẳng, bảng chơi.
	x
	
	x
	x

	
	
	- Có khả năng nhận dạng các chữ trong bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in thường, in hoa gắn trên bảng
	- Bé chơi các trò chơi ôn luyện ôn luyện chữ cái: i, t, c

+Ghép tranh thẻ từ: Trẻ sử dụng miếng ghép nhỏ ghép thành bức tranh có từ về chủ đề 
+ Nối chữ tương ứng: Tìm chữ cái I,t,c có trong từ và nối với chữ I,t,c tương ứng
	- Bảng chơi, lô tô có cụm từ phía dưới, thẻ chữ, dây nối.
	x
	x
	x
	x

	Góc sách truyện
	
	- Có khả năng đọc thuộc bài thơ theo chủ đề.
- Trẻ biết sử dụng rối để kể chuyện theo ý thích và kể chuyện theo trình tự các bức tranh gợi ý về chủ đề Tết và mùa xuân
	- Đọc thơ, tìm gạch chân chữ cái i, t, c trong bài thơ ‘ Tết đang vào nhà”
- Kể chuyện sáng tạo
	- Tranh thơ chữ to
- Bút dạ

- Rối, tranh kể chuyện
	
	
	
	x

	
	
	- Trẻ biết tìm hoạ báo, cắt hình ảnh dán tạo thành album các chủ đề.
	- Làm album:

Trẻ  in, cắt dán, vẽ, tranh ảnh từ họa báo các đồ dùng, hoạt động trong ngày tết,  các lễ hội, phong tục ngày tết, các hoạt động vui xuân…tạo thành album
	Họa báo, kéo, keo, bút, giấy màu...
	x
	x
	x
	x

	Khám phá

	
	Biết so sánh, phân loại  cây, hoa, quả theo 2 - 3 dấu hiệu.

- Biết quá trình phát triển của cây.

	- Phân loại cây, hoa theo dấu hiệu.

- Khám  phá quá trình phát triển của cây.

	- Lô tô

- Lập bảng phân loại rau, củ quả. 
- lô tô quá trình phát triển của cây
	x
	x
	x
	x

	
	
	- Trẻ biết hoạt động trong  ngày tết như: đi sắm tết, chúc tết, trang trí cây đào, gói bánh chưng…


	- Lập bảng các hoạt động trong ngày tết: Trẻ chọn tranh lô tô về các hoạt động trong ngày tết như:  sắm tết, chúc tết, trang trí cây đào, gói bánh chưng   gài lên bảng.
	- Bảng chơi, tranh lô tô các hoạt động trong ngày tết:  đi sắm tết, trang trí cây đào, gói bánh chưng...
	
	x
	x
	

	
	
	- Trẻ biết chọn tranh lô tô các phong tục ngày tết.


	- Bảng các phong tục ngày tết: 

+ Trẻ chọn tranh lô tô về các phong tục ngày tết như: Chúc tết, gói bánh chưng, du xuân….  gài lên bảng rồi đếm và gắn thẻ số.
	- Bảng chơi, tranh lô tô về các phong tục ngày tết như: Chúc tết, gói bánh chưng, du xuân….,thẻ số...
	
	x

	x
	

	
	
	- Trẻ biết chọn tranh lô tô các lễ hội đặc trưng trong ngày tết.
	- Lập bảng các lễ hội  ngày tết: Trẻ chọn tranh lô tô các lễ hội đặc trưng trong ngày tết, các đồ dùng của lễ hội gài lên bảng, đếm và gắn thẻ số.
	- Bảng chơi, tranh lô tô  các lễ hội đặc trưng trong ngày tết, thẻ số.


	
	
	x
	

	Góc nghệ thuật


	Tạo hình
	- Biết phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm: 

 - Biết phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
cây, hoa, bánh chưng

- Biết Cắt, xé được theo đường viền thẳng và cong của các hình đơn giản
- Biết phối hợp các kĩ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối
	- Làm đồ chơi ngày tết, làm bao lì xì, làm cây đào, cây mai bằng cành cây và đắt nặn, làm giỏ hoa bằng chai nhựa

- Làm đồ dùng trang trí ngày tết (đèn lồng, lì xì, dây trang trí), gói bánh chưng, gói giò, làm hoa đào, hoa mai, làm hoa, quả  bằng các nguyên vật liệu. Trẻ dùng các kỹ năng tạo hình để tạo ra sản phẩm.
- Vẽ, tô màu tranh cây hoa, quả, bánh chưng

- Vẽ và cắt hoa theo đường vẽ cong thẳng

- Nặn quả, nặn mứt 


	- Lõi giấy, hộp sữa, hột hạt, chấu, mùn cưa, lá cây, rơm rạ, vải vụn, sơ dừa, cành cây khô...- Bút sáp màu, keo, kéo, bút chì, giấy màu, tranh ảnh...

	x


	x


	x


	x



	Góc thiên nhiên
	.


	- Trẻ biết chăm sóc cây,  theo dõi sự phát triển của cây  


	- Tưới cây, lau lá cây, nhổ cỏ 

+ Trẻ dùng bình tưới cây để tưới nước cho cây, lau lá cây và nhổ cỏ cho cây. 

- Lập bảng theo dõi sự phát triển của cây ( số lá, chiều dài cây...)
	- Bình tưới cây, khăn lau 

- Bảng theo dõi sự phát triển của cây, thước đo, phấn viết bảng


	x
	x
	x
	x

	Góc Thể chất
	Trò chơi dân gian
	- Trẻ biết dùng ngón tay cắp những viên sỏi và thả vào hộp đúng số tương ứng.

- Biết Cắt, xé được theo đường viền thẳng và cong của các hình đơn giản
	- Bé chơi cắp cua: 

+Trẻ dùng ngón tay cắp những viên sỏi và thả vào hộp đúng số tương ứng.
- Cắt hoa, lá theo đường vẽ để trang trí giỏ hoa
	- Bảng chơi, sỏi.
- Kéo

- Hoa, lá in trên giấy
	x
	x
	x
	x


 V. KẾ HOẠCH CHI TIẾT  TUẦN 1: CÂY XANH QUANH BÉ ((26/1/2026- 30/1/2026))

Thứ 2 ngày 26/1/2026
	Nội dung
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	PTTC
Ném trúng đích thẳng đứng bằng 2 tay
 
	- Trẻ biết tên bài tập, trẻ biết trúng đích thẳng đứng bằng 2 tay.

- Giúp trẻ phát triển sức mạnh của đôi tay. Sự phối hợp sức mạnh của các cơ bắp.
- Rèn kỹ năng phối hợp nhịp nhàng tay và chân
- Giáo dục trẻ thích tập thể dục, có ý thức kỷ luật khi tham gia tập và chơi trò chơi.
 
	- Sắc xô , sân tập sạch sẽ .

-Đích, túi cát
	HĐ 1: Khởi động

Cô cho trẻ đi vòng tròn, đi các kiểu đi

- Về hàng tập bài tập phát triển chung.

HĐ 2: Trọng động

- Bài tập PTC:

+ Tay: 2 tay ra trước lên cao.

+ Bụng, lườn: 2 tay chống hông, quay người sang 2 bên.

+Chân: 2 tay sang ngang, ra trước, đá chân.

+ Bật: Bật chụm tách chân.

- Vận động cơ bản: Bò bằng bàn tay bàn chân
- Cô cho trẻ trải nghiệm.

- Giới thiệu vận động : Ném trúng đích thẳng đứng bằng 2 tay
- Cô làm mẫu lần 1.

- Cô làm mẫu lần 2 kết hợp phân tích: 
- Cô cho trẻ thực hiện, cô sửa sai.
- Cho trẻ thi đua 2 đội.

- Hỏi lại tên vận động.

*Trò chơi: đá bóng. 

- Cô cho trẻ chơi: đá bóng.
HĐ 3. Hồi tĩnh.

-Trẻ đi nhẹ nhàng.


	Đánh giá trẻ hàng ngày:




Thứ 3 ngày 27/1/2026
	Nội dung
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	Giờ học

PTNT

Nhận biết khối vuông khối chữ nhật
	njmnjnjjn

	- Máy tính/TV, loa.

  Khối vuông, khối chữ nhật bằng gỗ/nhựa (to – rõ).

  Nhạc vận động.


	1. Hoạt động 1: Ổn định – Khởi động (ĐỘNG) 🎵
2. Trẻ vận động theo nhạc:
👉 “Hình gì – khối gì”
Cô trò chuyện:
· Con thấy xung quanh lớp có những đồ vật nào?

· Hộp sữa, hộp quà có hình gì?

2. Hoạt động 2: Khám phá – Xem video Trẻ xem video AI:
· Khối vuông và khối chữ nhật xuất hiện, xoay chậm, có giọng nói:

· “Tớ là khối vuông”

· “Tớ là khối chữ nhật”

Link: https://drive.google.com/drive/folders/1zKgOOShE5lHmdfpoChyU_KIqxYLl_QgU
3. Hoạt động 3: Cô giới thiệu – Trẻ nhận biết (TĨNH) 🔍
Cô giới thiệu từng khối:
· Cho trẻ sờ – cầm – quan sát.

· So sánh:

· Khối vuông: các mặt bằng nhau.

· Khối chữ nhật: mặt dài – mặt ngắn.

Câu hỏi tư duy:
· Nếu xếp chồng, khối nào đứng vững hơn?

· Con đã thấy khối này ở đâu rồi?

4. Hoạt động 4: Trẻ thực hành – STEAM (TĨNH + CHỦ ĐỘNG) 🧠
·   Phân loại khối theo yêu cầu.

· Xây “ngôi nhà/ cửa hàng” bằng khối vuông – chữ nhật.

Cô gợi mở:
· Con dùng khối gì để làm tường?

· Vì sao con chọn khối đó?

5. Hoạt động 5: Trò chơi vận động xen kẽ (ĐỘNG) 🏃‍♀️

🎮 Trò chơi: “Ai nhanh ai đúng”
· Cô giơ hình khối.

· Trẻ chạy về đúng nhóm khối.

6. Hoạt động 6: Nhận xét – Củng cố – AI hỗ trợ (TĨNH) 🌟
· Trẻ trình bày sản phẩm nhóm.

· Cô chụp ảnh → cho trẻ xem trên màn hình.

· Trẻ nhận xét:

· Nhóm bạn dùng khối gì?

· Con thích khối nào nhất?

· Giáo dục:
👉 Quan sát hình khối trong cuộc sống hằng ngày.



	Đánh giá trẻ hàng ngày



Thứ 4 ngày 28/1/2026
	Nội dung
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	PTNN
Làm quen chữ I,t,c


	- Trẻ nhận ra và phát âm đúng chữ cái i, t, c.

- Tìm được các chữ cái i, t, c trong từ, bài thơ.

- Phát triển tai nghe  và nói rõ ràng ,không ngọng.

- Tích cực tham gia hoạt động.


	- Tranh “bắp cải tím”

- Thẻ chữ cho trẻ và cô.

- Slide trình chiếu trên máy tính
	Hoạt động 1: Hát cùng cô.

- Cô và trẻ hát bài Màu hoa

- Hỏi tên bài hát, bài hát nói về điều gì?

Hoạt động 2: Làm quen chữ i, t, c.
https://drive.google.com/drive/folders/1zKgOOShE5lHmdfpoChyU_KIqxYLl_QgU
- Cô giới thiệu các slide

+ Slide tranh bắp cải tím, dưới tranh có từ “bắp cải tím”

- Cho trẻ ghép chữ. So sánh 2 từ: được ghép và từ trong tranh.

- Cho trẻ tìm chữ đã học trong từ vừa ghép.

- Cả lớp cùng đọc.

- Cô giới thiệu chữ cái mới sẽ học. 

- Cô giới thiệu chữ i.

- Đặc điểm chữ, các kiểu chữ và cách đọc

- Lần lượt chữ t và c cũng giới thiệu tương tự.

- Cô đưa ra các slide về đặc điểm cấu tạo của 3 chữ. Cho trẻ nhận xét lại.

- Cô cho tổ, nhóm, cá nhân đọc

- So sánh khác nhau của 3 chữ.

- Cô cho trẻ nhận xét.

- Cô cho trẻ tìm chữ i, t, c trong rổ theo yêu cầu của cô.

- Cô nói đặc điểm của chữ trẻ giơ chữ đọc.

Hoạt động 3: Củng cố.

- Trò chơi vòng chơi kỳ diệu: cô cho trẻ xem vòng quay trong slide. Khi vòng quay đến chữ nào, yêu cầu trẻ đọc

- Tìm chữ cái có trong từ.

- Cô chia làm 2 đội: tìm chữ i, t, c trong bài thơ cô cho.

- Trò chơi: Nối chữ i, t, c trong các từ.



	Đánh giá trẻ hàng ngày:




 Thứ 5 ngày 29/1/2026
	Nội dung
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị 
	Tiến hành

	Giờ học

PTTM

KN ca hát: Em yêu cây xanh

Trò chơi : Vui cùng tiếng trống xuân.

Nghe hát: Ngày xuân long phụng sum vầy.

	- Trẻ hểu nội dung bài hát và thuộc lời bài hát ,hát đúng giai điệu bài hát. 

-Trẻ có tác phong hồn nhiên và tự tin khi hát

- Trẻ hứng thú tham gia trò chơi và lắng nghe cô hát .

*Trẻ hứng thú học,ngoan và hưởng ứng cùng cô và bạn.

	 - Đàn ghi nhạc bài :
   Em yêu cây xanh.

Ngày xuân long phụng sum vầy 


	- Trò truyện về mùa xuân

HĐ1 : Dạy hát bài “ Em yêu cây xanh”
- Cô hát cho trẻ nghe 1 lần, lần 2 cô đọc lời cho trẻ nghe.

 - Cô giảng nội dung bài hát

- Cô hát lại cho trẻ nghe 1 lần

- Cô cho trẻ hát cùng cô 2 lần

- Cô động viên trẻ hát to rõ lời

- Cô mời từng tổ hát, tốp hát,cá nhân hát.

- Khi trẻ hát xong , cô cho trẻ khác nhận xét 

- Cô động viên khuyến khích trẻ hát to, hát đúng giai điệu bài hát

- Cô cho trẻ hát 2 lần

HĐ3: Trò chơi: Vui cùng tiếng trống xuân

- Cô nói cách chơi.

- Cho trẻ chơi theo 3 lần.

HĐ2: Hát nghe : Ngày xuân long phụng sum vầy.
Nghe hát: Ngày xuân long phụng sum vầy.
- Cô hát cho trẻ nghe  lần.1

- Giới thiệu tên bài hát, tác giả.

- Cô hát cho trẻ nghe lần 2, trẻ hưởng ứng cùng cô.

	Đánh giá trẻ hàng ngày:




Thứ 6 ngày 30/1/2026
	Nội dung
	Mục đich yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	Giờ học

PTNN

Truyện : Sự tích cây khoai lang


	- Trẻ nhớ được tên truyện, tên tác giả và các nhân vật trong truyện.
- Trẻ nắm được nội dung câu chuyện.

- Trẻ nhớ được 1 vài lời thoại.
- Trẻ hiểu và trả lời các câu hỏi của cô một cách mạch lạc,rõ ràng
- Trẻ hứng thú, chú ý lắng nghe cô kể truyện.
- Trẻ có thái độ chăm sóc, bảo vệ, yêu quýcây, không ngắt lá bẻ cành.
- Trẻ biết được lợi ích của khoai lang..


 


	-2 thửa ruộng được làm bằng 2 miếng xốp và rải cát lên.
- Slide của từng loại củ: củ hành, củ gừng, củ xu hào, củ khoai lang.
-Các slide theo trình tự nội dung câu chuyện.
-Slide 6 ô số.
-1 củ khoai lang 

	HĐ1:Món quà của cô:

-Cô cho trẻ trốn cô-thấy cô

-Cô tặng món quà, cho trẻ đoán món quà.

-Cô lấy món quà:Củ khoai lang

-Hỏi trẻ thích ăn món ăn chế biến từ khoai lang?

-Giới thiệu vào câu chuyện.

Hđ2 :Kể chuyện : Sự tích cây khoai lang:
* Kể lần 1: cô kể bằng lời có điệu bộ minh họa.

* Kể lần 2: cô kể chuyện theo các slide về trình tự nội dung câu chuyện.

* Đàm thoại, kể trích dẫn và giải thích từ khó bằng trò chơi "Ô số thú vị".

- Trò chơi của cô có tên: "Ô số thú vị". C/c nhìn lên màn hình và đếm xem cô có bao nhiêu ô số nào? (1, 2, 3, 4, 5, cô có tất cả 5 ô số)

-Sau mỗi ô số này là các câu hỏi rất thú vị, c/c hãy thể hiện trí nhớ và sự thông minh của c/c bằng cách trả lời những câu hỏi nhé!

-Cô mời 1 trẻ lên click chuột vào ô số 1

+ câu hỏi 1 cô muốn hỏi cả lớp: Câu chuyện mà cô vừa kể có tên là gì? 

+ câu hỏi 2 cô muốn hỏi 1 số bạn: Trong câu chuyện có bao nhiêu nhân vật? Đó là những nhân vật nào?

+ câu hỏi 3: Khi lớn lên cậu bé đã nói gì với bà cậu bé? 

+ câu hỏi 4: Điều gì không may đã xảy ra với nương lúa của cậu bé? 

Cô kể trích dẫn bằng slide đoạn truyện nương lúa bị cháy và cậu bé gặp ông Bụt.

HĐ 3: Xem video:

-Cô cho trẻ gặp lại các nhân vật trong chuyện qua video hoạt hình : Sự tích cây khoai lang.

	Đánh giá trẻ hàng ngày:




TUẦN 2: PHONG TỤC NGÀY TẾT (Từ 2/2-6/2/2026)

Thứ 2 ngày 2/2/2026
	Nội dung
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	PTTC

"Bật nhảy từ trên cao xuống (cao 40-45cm)"


	- Trẻ biết bật nhảy từ độ cao 40-45cm xuống.Biết cách chơi trò chơi kéo co đúng luật, vui vẻ.

- Khi bật trẻ biết phối hợp chân tay, tiếp đất bằng 2 đầu bàn chân.

- Phát triển tố chất khỏe, nhanh, bền khéo.

- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động.


	-Xắc xô, 1 còi, 2 ghế có độ cao từ 40 – 45 cm. 

- Dụng cụ tập thể dục cho cô và trẻ.

-Bóng 

-Nhạc thể dục
	1. Khởi động:

- Cho trẻ đi  vòng tròn theo nhạc, kết hợp các kiểng chân, gót chân, chạy chậm, chạy nhanh, chạy chậm về đứng thành hàng ngang để tập.

2. Trọng động:
 * Bài tập phát triển chung:

- Cô hô nhịp và tập động tác cùng với trẻ.
+ Động tác tay : Tay đưa ra phía trước, đưa lên cao. Nhấn mạnh 4 lần x 8 nhịp.
+ Động tác chân : Đưa chân ra phía trước, đưa lên cao. 
+Động tác bụng : Đưa tay lên cao và cúi gập người xuống. 
+ Động tác bật : Bật tách chân, khép chân. 

* Vận động cơ bản: “Bật – nhảy từ trên cao xuống ( 40 – 45 cm)”
  - Cô làm mẫu:
+ Lần 1: không giải thích .

+ Lần 2: làm mẫu kết hợp hướng dẫn kĩ thuật động tác

 Tư thế chuẩn bị: Đứng trên ghế có độ cao từ 40 – 45 cm. Đứng tự nhiên, tay đưa từ sau ra trước, đồng thời hơi khụy gối.
 Thực hiện: Nhún chân và bật lên cao, khi rơi chạm đất bằng hai đầu bàn chân, gối hơi khụy, tay đưa ra trước để giữ thăng bằng.

 - Cô thực hiện mẫu và bạn nào thích lên thực hiện thì lên theo cô.

 - Trẻ thực hiện:
 - Cho cả lớp thực hiện

 - Cô cho trẻ thi đua giữa 2 tổ.

 - Cho trẻ nhắc lại tên bài tập.

  - Cho trẻ chơi: “ vuốt ve”

* Trò chơi vận động : “Chuyền bóng”
 - Cô mời 1 hoặc 2 trẻ nhắc lại luật chơi,cách chơi.

+ Luật chơi: Dùng hai tay chuyền bóng qua đầu. Nếu làm rơi bóng thì phải chuyền lại.

+ Cách chơi: Cô chia trẻ thành hai đội, đứng theo hàng dọc. Bạn đứng đầu cầm bóng bằng 2 tay đưa qua đầu để chuyền cho bạn đứng sau. Bạn đứng sau đỡ bóng và chuyền tiếp cho bạn kế tiếp. Cứ như vậy cho đến bạn cuối cùng cầm bóng chạy lên bỏ vào rổ của đội mình. Đội nào được nhiều bóng thì đội đó tháng cuộc chơi.

 - Cô nhận xét chung.

 Hoạt động 3 :  Hồi tỉnh - Kết thúc hoạt động
 - Cho trẻ đi hít thở nhẹ nhàng quanh lớp 1 -2 vòng.

	Đánh giá trẻ hàng ngày:




Thứ 3 ngày 3/2/2026
	Nội dung
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	Giờ học

PTNT

Đo độ dài nhiều vật bằng một đơn vị đo
	-  Trẻ biết đo độ dài của nhiều vật bằng một đơn vị đo không chuẩn (que tính/khối gỗ/dải băng).

-  Biết so sánh kết quả đo: dài hơn – ngắn hơn – bằng nhau.

-  Rèn kỹ năng quan sát, thao tác đo, đếm chính xác.

-  Phát triển tư duy logic, suy luận đơn giản.

-  Kỹ năng trả lời câu hỏi, trình bày kết quả đo.

-  Trẻ hứng thú học tập, chủ động tham gia hoạt động.


	-  Máy tính/TV.

-  Video ngắn (AI hoặc hoạt hình): Bạn nhỏ đo độ dài đồ vật bằng que đo (30–45 giây).

-  Một số vật thật: bút chì, cuốn sách, hộp bút, khăn, thước đồ chơi.

-  Một loại đơn vị đo chung: que tính/khối lego/que gỗ.

-  Nhạc vận động vui.

-  3–4 vật cần đo

-  1 loại đơn vị đo giống nhau

-  Bảng nhóm / thẻ kết quả


	1. Hoạt động 1: Ổn định – Gây hứng thú (ĐỘNG) 🎵
👉 “Tay em đo – mắt em nhìn” (vận động đơn giản)
· Các con có biết vật nào dài hơn không?

· Muốn biết cái nào dài, cái nào ngắn thì phải làm gì?
“Hôm nay, chúng mình sẽ trở thành nhà khoa học nhí để đo độ dài các đồ vật nhé!”

2. Hoạt động 2: Khám phá – Xem video – Ứng dụng AI 
👉 Video hoạt hình/AI: bạn nhỏ dùng que đo để đo bút, sách.
· Bạn nhỏ dùng gì để đo?

· Khi đo, các que có để sát nhau không?

· Nếu để chồng lên nhau thì có đúng không?

3. Hoạt động 3: Cô làm mẫu – Trẻ suy nghĩ (TĨNH) 📏
· Đặt que đo từ đầu đến cuối vật.

· Đếm số que.

· Nói kết quả:

“Chiếc bút dài 5 que đo”

· Nếu đo bằng que ngắn hơn thì số que sẽ thế nào?

· Muốn đo đúng, con cần chú ý điều gì?

➡️ Trẻ trả lời – cô khuyến khích mọi ý kiến.

4. Hoạt động 4: Trẻ thực hành theo nhóm 

Trẻ chia nhóm nhỏ (3–4 trẻ):
· Tự chọn vật cần đo.

· Dùng cùng một đơn vị đo để đo các vật.

· Ghi nhớ hoặc nói kết quả.

· Vật nào dài nhất?

· Vật nào ngắn hơn?

· Vì sao con biết?

5. Hoạt động 5: Vận động xen kẽ – Trò chơi (ĐỘNG) 🏃‍♂️

🎮 Trò chơi: “Ai đo nhanh đúng”
· Mỗi nhóm chọn 1 vật.

· Cử 1 bạn lên đo nhanh, đúng cách.

6. Hoạt động 6: Trưng bày – Nhận xét – AI hỗ trợ (TĨNH) 

· Trẻ trình bày kết quả đo.

· Cô chụp sản phẩm → cho trẻ xem trên màn hình (AI/ảnh).

· Trẻ nhận xét:

· Nhóm bạn đo thế nào?

· Có đặt que đo sát nhau không?

Cô nhận xét – tuyên dương sự cố gắng, không so sánh hơn kém.

	Đánh giá trẻ hàng ngày



Thứ 4 ngày 4/2/2026
	Nội dung
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	PTNN

Trò chơi chữ i,t,c


	- Trẻ nhận và phát âm đúng chữ cái i, t, c qua các trò chơi. Trẻ biết cách chơi
- Rèn kỹ năng nhận biết và phát âm đúng chứ cái.Rèn phản xạ nhanh nhẹn khi chơi trò chơi, kỹ năng chơi theo nhóm.
- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động cùng cô và các bạn. Trẻ đoàn kết với bạn bè khi chơi trò chơi. Trẻ biết giữ gìn đồ dùng học tập

	- Thẻ chữ cái i, t, Nội dung bài thơ “Vườn cây của bé”; cây và quả có chứa chữ cái.
- Loa, máy tính

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú
-Cô và trẻ hát và vận động theo bài hát “Quả gì”
2. Bài mới: Trò chơi với chữ cái i, t, c
-Trò chơi:“Tập tầm vông”
+ Cho trẻ đoán xem tay nào có? Đó là chữ cái gì?
+ Cô cho cả lớp, cá nhân đọc chữ cái đó. Cô tặng cho mỗi bạn một món quà (trẻ lấy rổ về chỗ ngồi)
* Trò chơi: tìm chữ cái theo đặc điểm
 + Cô gọi tên chữ cái trẻ tìm nhanh giơ lên đọc. Lần chơi sau cô mô tả đặc điểm chữ cái nào trẻ tìm nhanh giơ lên và đọc to
+ Cô tổ chức cho trẻ chơi 3- 5 lần
* Trò chơi: Về đúng nhà 
+ Cô tổ chức cho tẻ chơi 2- 3 lần
+ Sau mỗi lần chơi cô cho trẻ đổi chữ cái cho nhau
* Trò chơi: Thi ai tinh
- Cách chơi: Cô chia lớp mình thành 4 tổ. Cô sẽ phát cho 4 tổ  1 bản có nội dung bài thơ “Vườn cây của bé”. Các bạn trong tổ của mình phải tinh mắt tìm chữ cái i, t, c khoanh tròn lại. 
+ Cô tổ chức cho 2 tổ chơi và kiểm tra kết quả của 2 tổ
* Trò chơi: Hái quả
  -  Cách chơi: chia làm 4 đội, lần lượt từng bạn ở đầu hàng đi trong đường hẹp lên hái 1 quả chứa chữ cái i,t hoặc c do cô giáo qui định để vào rổ của đội mình. Hái xong về cuối hàng đứng bạn khác lên chơi.
-  Luật chơi: bản nhạc kết thúc trò chơi cũng kết thúc đội nào hái được nhiều và đúng là thắng cuộc.
+ Cô tổ chức cho trẻ chơi 2 lần. Kiểm tra kết quả của trẻ
3. Kết thúc
- Cô cho cả lớp hát bài “Màu”

	Đánh giá trẻ hàng ngày:




Thứ 5 ngày 5/2/2026
	Nội dung
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	Giờ học

PTTM

Xé dán hoa mùa xuân


	- Trẻ biết xé dán tạo thành bức tranh hoa mùa xuân.

- Rèn  kĩ năng xé bấm, xé dải, xé vụn và dán để tạo thành hoa mùa xuân.

- Biết sử dụng màu sắc hài hòa giữa nền và giấy màu xé, dán hình cây hoa tạo thành bức tranh hoa mùa xuân.

- Dán các hình vào đúng vị trí cho trước không bị nhăn. 

- Nói được ý tưởng thể hiện trong sản phẩm tạo hình

- Trình bày bố cục cân đối.
- Giáo dục trẻ tình yêu thích hoa mùa xuân, cảm nhận được vẻ đẹp của hoa trong mùa xuân. 

- Giáo dục trẻ biết quý sản phẩm làm ra.


	- Tranh xé dán: Hoa đào, hoa mai, hoa cúc, nhiều loại hoa. 

- Bài hát: “ Màu hoa”, “ Mùa xuân”, “Cùng múa hát mừng xuân”


	*Ổn định tổ chức:

- Cho trẻ hát bài “Mùa xuân”  

- Trong bài hát mùa xuân ở đất trời phương nam hoa mai nở vàng rực rỡ, phương bắc tràn ngập hoa đào hồng tươi, hoa xuân khoe sắc muôn màu hương thơm ngát đất trời mọi người đều vui khi mùa xuân đến. 

- Con đã nhìn thấy những bông hoa mùa xuân chưa? Thấy ở đâu? 

- Nhà các con trang trí hoa gì trong ngày tết? Đó là hoa gì? 

- Xem tranh về một số loại hoa.

Hđ1:Xé dán hoa mùa xuân

a. Quan sát và giới thiệu tranh mẫu:

*Tranh xé dán hoa mai:

- Cô có hoa gì đây? Ai có nhận xét gì về hoa mai? 

- Cánh, thân lá hoa mai như thế nào? 

- Cây hoa mai được xé như thế nào? 

- Cánh hoa xé ra sao? 

- Hoa mai được xé bằng màu gì?

Cây hoa mai có cành to, màu nâu, hoa mai nhiều cánh tròn, khi nở hoa cây thường ít lá. 

*Tranh xé dán hoa đào:

- Tranh xé dán hoa gì? 

- Cành đào như thế nào? 

- Hoa đào được xé như thế nào? 

- Cánh hoa xé ra sao? 

- Hoa đào được xé bằng màu gì? 

Đây là cành hoa đào ngày xuân, hoa đào nở nhiều ở miền bắc, cành hoa đào nhỏ thẳng nhọn dần ở đầu cành, thân có màu nâu, những bông hoa đào màu hồng thắm, cánh nhỏ, nở đều trên những nhánh đào. 

*Tranh xé dán hoa cúc và nhiều loại hoa: ( tương tự ) 

- Thảo luận về ý tưởng của trẻ.

+ Con định xé, dán hoa gì? 

+ Xé như thế nào? 

+ Cách bố cục và sử dụng màu sắc thể hiện như thế nào? 

Hđ2: Trẻ thực hiện:

- Cho trẻ hát bài: “Màu hoa”về vị trí xé dán.

- Cô quan sát, gợi ý giúp trẻ hoàn thành sản phẩm của mình.

-Nhận xét sản phẩm:

- Trẻ nhận xét sản phẩm bạn.

- Cô nhận xét góp ý.

Hđ3. Hoạt động kết thúc :

*Giáo dục: các cháu yêu thích hoa mùa xuân, cảm nhận được vẻ đẹp của hoa trong mùa xuân.

- Cô cùng trẻ hát múa bài: “Cùng hát múa mừng xuân”.

	Đánh giá trẻ hàng ngày:




Thứ 6 ngày 6/2/2026
	Nội dung
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	PTTC_KNXH

Bé thích gì trong ngày tết
	1. Kiến thức

- Trẻ biết ngày tết nguyên đán còn gọi là ngày tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam.

- Biết được tên gọi của các món ăn ,bánh mứt ngày tết

- Nói được việc mình thích làm trong ngày tết

2. Kỹ năng

- Rèn trẻ kỹ năng giao tiếp thưa gửi trước khi nói

- Trẻ mạnh dạn, tự tin nói lưu loát, ngôn ngữ rõ ràng và mạch lạc

- Biết nói lên ý thích của mình

3. Thái độ

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động cùng cô và các bạn

	 - Tranh ảnh về một số hoạt động diễn ra trong ngày tết
- Nhạc bài hát : Ngày tết quê em


	1.HĐ 1 : Ổn định tổ chức

- Hát với cô bài “ Sắp đến tết rồi”

+ Bài hát nói về đều gì?

+ Vậy các con có thích ngày tết không?

2.HĐ 2: Điều bé thích làm trong ngày tết
* Cho trẻ quan sát một số tranh ảnh hoạt động của ngày tết

+ Cô có tranh gì đây? (Mẹ bày mâm ngũ quả,cắm hoa tết và gói bánh chưng)

+ Bố mẹ thường làm gì để đón tết?

+ Căm hoa gì trong ngày tết?

+ Gói những loại bánh gì trong ngày tết?

+ Vào ngày tết con thường đi đâu? Và làm gì?

+ Con chúc tết những ai? Và chúc như thế nào?

+ Con cảm thấy như thế nào vào ngày tết? Ngày tết nguyên đán còn gọi là ngày gì các con biết không?

*Những điều bé thích làm trong ngày tết

+ Chúng mình thích làm gì trong ngày tết ?

+ Vì sao con lại thích làm việc ấy ?

+ Được người lớn mừng tuổi con có thích không ? 

+ Chúng mình phải làm gì khi có người lớn mừng tuổi nhỉ ?

 => Giáo dục: cho trẻ biết ngày tết truyền thống,biết giúp đỡ mọi người chuẩn bị đồ tết, biết bày tỏ tình cảm của mình đến với mọi người trong dịp tết về và biết lễ phép với mọi người.

3.HĐ3 : Kết thúc

- Cô và trẻ cùng hát và vận động theo bài hát “Sắp đến tết rồi”

- Cô nhận xét giờ học

- Kết thúc

	Đánh giá trẻ hàng ngày:




Tuần 3: DỰ ÁN STEAM BÁNH CHƯNG XANH   (9/2- 13/2/2026)

Thứ 2 ngày 9/2/2026

	Nội dung
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	PTNT-TM

STEAM: Gói bánh chưng.
	S: trẻ học và nhận biết bánh chưng từ các nguyên vật liệu: gạo, đỗ, thịt, lá dong...

T: Trẻ sẽ được các cô hướng dẫn sử dụng các dụng cụ để gói bánh chưng: khuôn bánh, dây buộc.

E: Dưới sự hướng dẫn của cô giáo, trẻ tự tay lấy gạo, lấy đỗ, dải thịt và gói bánh chưng.

A: Trẻ đuwocj cô hướng dẫn xếp lá dong vào khuôn. Các cho đỗ vào gạo, xếp thịt, buộc dây cho đẹp mắt, thành 1 chiếc bánh hoàn chỉnh.

M: Trẻ học được cách đếm lá, đếm số gạo, số thịt, nhận diện các hình, khối.
	- Lá dong: rửa từng lá thật sạch hai mặt. Dùng dao bài mài thật sắc (loại dao nhỏ chuyên dùng để gọt) cắt lột bỏ bớt cuộng lá, để ráo nước.

- Gạo nếp: gạo nhặt loại bỏ hoàn toàn gạo khác lẫn vào, vo thật sạch, ngâm gạo ngập trong nước cùng 0,3% muối, thời gian: 12-14 giờ, vớt ra để ráo.

- Đỗ xanh: đỗ làm dập vỡ thành các mảnh nhỏ, ngâm nước ấm 40° trong 2 giờ cho mềm và nở, đãi bỏ hết vỏ, vớt ra để ráo rồi cho vào  chõ đồ chín, mang ra dùng đũa cả đánh thật tơi đều mịn, chia ra theo khẩu phần, mỗi chiếc bánh chưng được gói với hai nắm đậu xanh nhỏ.

- Thịt lợn: thái thành miếng to dài, tẩm ướp chút muối, tiêu, hành trong 1 giờ.

- Hành củ: bóc vỏ, thái lát mỏng.

- Hạt tiêu: rang thơm, tán nhỏ.


	Hoạt động 1: Tết đang vào nhà.

- Cô và trẻ hát bài: tết đến rồi.

- Hỏi trẻ hát bài gì?

- Loại bánh đặc trưng của ngày tết?

- Ai đã ăn bánh chưng rồi, bánh chưng gồm những nguyên liệu gì?

Hoạt động 2: Đi chợ tết.

- Cô chia trẻ làm 3 nhóm, mỗi nhóm đi lựa chọn 2 thứ để làm bánh chưng.

- Hãy nêu đặc điểm của các nguyên liệu.

- Cùng xem video gói bánh chưng.

Hoạt động 3: Cô gói mẫu.
https://www.youtube.com/watch?v=dc8YxAvERWg
 Rải lạt xuống mâm tròn tạo hình chữ thập,

·         Lá dong rải lên trên lạt, chú ý phải quay mặt trong lá ra phía ngoài (để sau này, khi bánh chưng chín sẽ có màu xanh mướt)

·         Lượt đầu: 2 lá to rải nằm chồng 1/2 theo chiều dài lá lên nhau,

·         Lượt trên: 2 lá rải như lượt đầu nhưng vuông góc với lượt đầu,

·         Gạo nếp, xúc 1 bát đầy đổ vào tâm của lá dong, dùng tay gạt đều, tạo hình vuông mỗi cạnh 20 cm,

·         Lấy 1 nắm đỗ xanh bóp nhẹ và rải đều vào giữa vuông gạo đến gần hết bìa gạo,

·         Thịt lợn, lấy 2 miếng rải đều vào giữa bánh,

·         Lấy tiếp 1 nắm đỗ xanh nữa bóp nhẹ rải đều phủ lên trên thịt,

·         Xúc 1 bát gạo nếp đổ lên trên và phủ khỏa đều tạo mặt phẳng

·         Gấp đồng thời 2 lá dong lớp trên vào, vừa gấp vừa vỗ nhẹ để tạo hình khối vuông,

·         Gấp tiếp đồng thời 2 lá dong lớp dưới vào như lớp trên, vừa gấp vừa lèn chặt nhẹ tay

·         Dùng lạt buộc xoắn lại tạo thành hình chữ thập.

·         2 bánh chưng buộc úp vào nhau thành một cặp.

Hoạt động 4: Trẻ gói bánh.

- Cô chia lớp về 3 nhóm, thực hiện gói bánh.

- Trẻ chia việc cho nhau: bạn lau lá, cắt lá, bạn xúc gạo, xúc đỗ, bạn buộc…

Hoạt động 5: Nhận xét

- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ.

- Phát bao lì xì cho trẻ.

	Đánh giá trẻ hàng ngày:

 


Thứ 3  ngày 10/2/2026
	Nội dung
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	PTNT

Phân loại rau quả theo 3 dấu hiệu
	- Trẻ biết tên gọi và đặc điểm, môi trường sống và lợi ích của từng loại rau.

- Trẻ có kĩ năng phân biệt, so sánh các loại rau quả theo các dấu hiệu khác nhau, cách chăm sóc, bảo vệ và chế biến đơn giản một số loại rau đó.

- Có ý thức ăn các loại rau quả. 


	-5—Một số loại rau: Ăn lá 

      ( rau ngót, rau muống, bắp cải…), ăn quả ( quả su su, quả cà tím, quả bí ), ăn củ ( củ su hào, củ khoai tây…)

-Trò chuyện – quan sát rau thật


	HĐ1. Cô và cháu cùng chơi t/c: “ Gieo hạt nảy mầm”
HĐ2: Cô trò chuyện với trẻ về các loại rau trẻ biết

-Cho trẻ kể tên và miêu tả lại đặc điểm của các loại rau, củ,quả mà trẻ biết qua sự hiểu biết của trẻ

-Vậy muốn có rau ăn người trồng rau phải làm những công việc gì?

- Cho trẻ làm động tác trồng rau : Cuốc đất -  gieo hạt - tưới nước

HĐ3 :Bé với các loại rau

- T/C: “ Trốn cô - Thấy cô”

-Cô đưa rau , củ, quả cho trẻ về nhóm quan sát 

- Cô động viên trẻ vừa quan sát và nói lên những điều trẻ thấy

HĐ4 :Quan sát – đàm thoại

- Cô lần lượt đưa tùng loại rau ra hỏi trẻ

- Cô hỏi trẻ đây là rau gì?

*Cháu Quân : Quân ơi rau gì đây nhỉ ? Lá rau đâu nhỉ ? 

- Cô chỉ vào từng bộ phận (Lá ,thân, ngọn  hỏi trẻ : Đây là cái gì? nó như thế nào? có màu gì?

- Muốn ăn được rau ta phải chế biến như thế nào?( Nhặt rau, rửa ,nấu chín...)

- Vì sao các loại rau này lại được gọi là nhóm rau ăn lá?

- Cô chỉ vào các loại rau ăn quả, hỏi trẻ hỏi trẻ : Đây là cái gì? nó như thế nào? có màu gì?

- Muốn ăn được các loại quả ta phải chế biến như thế nào?( gọt vỏ , rửa ,nấu chín...)

- Vì sao các loại rau này lại được gọi là nhóm rau ăn quả?

- Cô chỉ vào các loại rau ăn củ, hỏi trẻ hỏi trẻ : Đây là cái gì? nó như thế nào? có màu gì?

- Muốn ăn được các củ này ta phải chế biến như thế nào?( gọt vỏ , rửa ,nấu chín...)

- Vì sao các loại rau này lại được gọi là nhóm rau ăn củ?

-Thế các loại rau này giàu chất gì? nếu trong bữa ăn mà không có rau thì điều gì xảy ra?  Nhắc nhở trẻ trong bữa ăn nên ăn nhiều rau....

-Cô động viên ,kích thích trẻ nói to, rõ ràng 

HĐ4: Bé giúp cô nhặt rau 

-Cô tổ chức cho trẻ về nhóm nhặt rau giúp cô 

	Đánh giá trẻ hàng ngày:

 


Thứ  4 ngày 11/2/2026
	Nội dung
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	Giờ học 

PTTM
Nặn 1 số loại củ, quả 
	- Trẻ biết nặn 1 số loại  củ, quả trẻ biết.
- Trẻ nhận ra được đặc điểm của các loại hoa: màu sắc, hình dạng…

- Trẻ biết phối hợp các kỹ năng xoay tròn, lăn dọc, ấn bẹp, bẻ cong, ấn, kết dính,....để tạo thành củ, quả .
- Trẻ có ý thức bảo vệ, chăm sóc hoa.
 - Trẻ biết thể hiện sự vui thích khi hoàn thành sản phẩm.

	- Nhạc bài hát :Sắp đến tết rồi,Ngày xuân long phụng sum vây.
- Các bông hoa thật :hoa cúc, hồng, thược dược, đào, mai..
- Mẫu nặn của cô.
- Đất nặn đủ cho trẻ.
- Bảng nặn đủ cho trẻ.

- Khăn lau tay.

	Hoạt động 1 
Cho trẻ chơi trò chơi “Gieo hạt”
Hỏi trẻ:Chúng mình vừa chơi trò chơi gì?
Gieo hạt thì hạt sẽ cho chúng ta những gì?
Cây xanh mang lại lợi ích gì cho chúng ta?
Giáo dục trẻ

HĐ2: Món quà bì mật:

-Cô giới thiệu món quà.

-Cho trẻ xem món quà  “các loại củ, quả”

-Hỏi trẻ :

+ Chúng mình nhìn xem cô có món quà gì đây?

+Cô có những củ, quả gì? Các loại củ quả có màu sắc như thế nào? Hình dạng ra sao?
-Cô giới thiệu món quà tiếp theo : Củ quả cô nặn trên bảng.

+ Các con có nhận xét gì về Củ quả của cô?
- Mời nhiều trẻ lên nhận xét về bố cục, màu sắc, cách trình bày.

-Hỏi trẻ cách nặn

-Cô nhắc lại cách nặn cho trẻ.
-Hỏi ý tưởng nhiều trẻ nặn.

HĐ3: Bé khéo tay: 

- Cho trẻ đi lấy đất nặn và bảng nặn về chỗ ngồi.
- Cho trẻ tiến hành nặn.
- Cô quan sát trẻ, động viên, khuyến khích trẻ thực hiện.
- Chotrẻ nặn xong trưng bày sản phẩm.
-Trẻ nói về sản phẩm của mình của bạn.Nhận xét sản phẩm của bạn.
- Cô nhận xét sản phẩm.
*Nhận xét kết thúc hoạt động : Cô và trẻ cùng nắm tay nhau đọc bài thơ “Hoa kết trái”.

	Đánh giá trẻ hàng ngày:




Thứ 5  ngày 12/2/2026
	Nội dung
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị 
	Tiến hành

	Giờ học

PTNN
Làm quen h,k

	- Trẻ nhận biết và phát âm đúng chữ cái h, k.

- Nhận ra chữ h, k trong một số từ quen thuộc thuộc chủ đề thực vật:

-Biết so sánh điểm giống và khác nhau giữa chữ h và chữ k.

-Phát triển kỹ năng nghe – phát âm rõ ràng.

-Quan sát, ghi nhớ mặt chữ.

-Trả lời câu hỏi, diễn đạt suy nghĩ.

-Hợp tác nhóm, trải nghiệm STEAM
-Trẻ hứng thú học chữ, mạnh dạn tham gia.


	-Thẻ chữ h, k (in thường).

-Tranh, vật thật: hoa, hạt đậu, quả khế (hoặc hình ảnh).

-Nhạc vận động chữ cái.

-Thẻ chữ rời h, k.


	1. Hoạt động 1: Ổn định – Gây hứng thú (ĐỘNG) 🎵
Trẻ vận động theo nhạc:
👉 “Em yêu cây xanh”
Đàm thoại:
· Các con vừa hát về điều gì?

· Con thích cây hay hoa nào nhất?
“Hôm nay, trong khu vườn chữ cái, có hai người bạn mới muốn làm quen với chúng mình đấy!”
https://drive.google.com/drive/folders/1dmNyxTx4jHQaZ6JGe_9pQSNcMZpKKZq9
2. Hoạt động 2: Khám phá Chữ h mọc lên từ bông hoa 🌸
· Chữ k xuất hiện cùng quả khế, củ khoai 🥔⭐
Câu hỏi gợi mở:
· Con nhìn thấy chữ gì?

· Chữ h đi với hình ảnh gì?

· Chữ k có mấy nét?
Cô cho trẻ xem AI ghép chữ cái vào hình ảnh thực vật thật.

3. Hoạt động 3: Làm quen chữ h (

· Cô giới thiệu chữ h:

· Phát âm mẫu: h…h…h
· Cho trẻ phát âm cá nhân – nhóm – cả lớp.

Quan sát – đàm thoại:
· Chữ h có mấy nét?

· Nét nào cao, nét nào cong?

4. Hoạt động 4: Làm quen chữ k 

· Cô giới thiệu chữ k:

· Phát âm: k…k…k
So sánh:
· Chữ k khác chữ h ở điểm nào?

· Chữ nào có nét xiên?

5. Hoạt động 5: Trải nghiệm STEAM – Trẻ thực hành Hoạt động nhóm:
· Xếp chữ h, k bằng:

· que kem

· hạt đậu

· lá cây



	Đánh giá trẻ hàng ngày:




Thứ 6 ngày 13/2/2026
	Nội dung
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	Giờ học

PTTM

Vỗ tay theo tiết tấu phối hợp bài hát :Bánh chưng xanh.

T/C: Nghe thấu đoán tài
H/N: Ngày tết quê em


	-Trẻ biết vỗ tay theo tiết tấu phối hợp .

-Trẻ hát và vỗ tay đúng với giai điệu bài hát.

-Hứng thú chơi trò chơi và tham gia các HĐ do cô tổ chức.

	- Nhạc  của bài hát: Bánh chưng xanh, ngày tết quê em.
- Xắc xô, phách tre…


	HĐ1. - Cô cho trẻ nghe 1 đoạn nhạc trong bài hát : Bánh chưng xanh.

- Cho trẻ đoán tên bài hát và tên tác giả.

HĐ2: Dạy VĐ vỗ tay theo tiết tấu phối hợp : Bánh chưng xanh.

- Cô cho trẻ hát cùng cô bài hát 2 lần

- Cô Giới thiệu tên vận động 

- Cô làm mẫu 1 lần

- Cô phân tích động tác , hướng dẫn trẻ

- Cô cho trẻ vỗ tay theo nhịp đếm của cô trước - Cô cùng làm với trẻ.

- Cô cho trẻ vỗ theo theo tiết tấu phối hợp cùng với lời bài hát

+Cả lớp vận động 2 lần- Cô quan sát hướng dẫn giúp trẻ làm đúng

+ Thi đua từng tổ

+ Cá nhân vận động

- Cô cho trẻ nhận xét bạn làm

-Cô động viên trẻ hát và vận động đúng đúng với giai điệu bài hát 

-Cô và trẻ cùng vận động lại bài hát 2 lần với nhạc cụ.

- Cô hỏi trẻ tên bài hát –tên tác giả

HĐ3. Trò chơi : Nghe thấu đoán tài
Cô giới thiệu tên tc, luật chơi, cách  chơi

HĐ4 . Hát nghe : Ngày tết quê em. 

Cô giới thiệu tên bài hát nghe 

Hát cho trẻ nghe 2 lần . Lần 2 kết hợp cử chỉ điệu bộ

Hỏi trẻ tên bài hát nghe

Cô hát lại cho trẻ hát cùng cô.

	Đánh giá trẻ hàng ngày:




Tuần 4: MÙA XUÂN YÊU THƯƠNG  (23/2-27/2/2026)

Thứ 2 ngày 23/2/2026
	Nội dung
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	PTTC

Bò bằng bàn tay bàn chân
	 Trẻ biết tên bài tập, trẻ biết bò bằng bàn tay, bàn chân theo hướng dích dắc.

- Giúp trẻ phát triển sức mạnh của đôi chân, đôi tay. Sự phối hợp sức mạnh của các cơ bắp.

- Rèn kỹ năng phối hợp nhịp nhàng tay và chân

- Giáo dục trẻ thích tập thể dục, có ý thức kỷ luật khi tham gia tập và chơi trò chơi


	- Phấn, một số lọ hoa

- Sân bãi sạch sẽ.


	* Khởi động
=> Cô cùng trẻ hát bài đoàn tàu nhỏ xíu, đi, chạy...kết hợp các kiểu chân đi vòng tròn sau đó di chuyển đội hình thành 3 hàng ngang.

* Trọng động:
+ BTPTC:
- Tay: Chân phải bước sang phải 1 bước rộng bằng vai, hai tay đưa ra trước ngang trước mặt lên cao, xuống trước mặt về tư thế chuẩn bị, sau đó lại đổi chân ( 2x8n ).
- Chân: 2 tay chống hông, bước chân phải sang bên phải khụy gối xuống, chân trái thẳng sau đó thu chân phải về và bước chân trái sang trái , chân trái khụy gối, chân phải thẳng ( 2x8n ).
- Bụng: Đứng hai chân rộng bằng vai, 2 tay giơ lên cao quá đầu cúi xuống, 2 chân thẳng, 2 tay chạm đầu ngón chân. Đứng lên, 2 tay giơ cao, về tư thế ban đầu. ( 2x8n ).
- Bật: Bật tách chân sang 2 bên đồng thời 2 tay dang ngang. Bật chụm chân lại 2 tay đưa lên đầu, sau đó bật tách chân đưa 2 tay sang ngang rồi  trở (2lần x 8nhịp)

+ VĐCB: “Bò bằng bàn tay và bàn chân”
- Cô giới thiệu.

- Cô Làm mẫu lần 1( Không giải thích)

- Cô làm mẫu lần 2( Kết hợp giải thích) : Ở tư thế chuẩn bị chống hai bàn tay xuống sàn nhà sát với vạch chuẩn, người nhổm cao lên: Khi có hiệu lệnh của cô “ Bò ” chống tay phải về phía trước kết hợp bước chân trái lên sát với tay trái, sau đó tay trái chống lên phiá trước, chân phải bước lên sát với tay phải cứ như vậy chân nọ tay kia. mắt nhìn thẳng về hướng bò, bò về phía trước, bò hết đường dích dắc đứng dậy về vị trí của cô đứng.
- Hỏi lại tên vận động? Cô vừa thực hiện vận động gì?

- Cho 2 trẻ lên làm, cả lớp quan sát.
- Lần lượt cho 2 bạn của 2 đội lên làm,  xong về đứng cuối hàng, rồi đến 2 bạn tiếp theo cho đến hết hàng.

- Cho các trẻ yếu lên thực hiện.
- Cô quan sát, động viên, sửa sai, khen trẻ.

- Cho trẻ nhắc lại tên vận động cơ bản.

+ Trò chơi “Chuyền bóng qua đầu”
- Cô hướng dẫn cách chơi, luật chơi

- Cho trẻ chơi 3 – 4 lần

* Hồi tỉnh
- Cô cho trẻ làm chim mẹ chim con và cho trẻ ra sân chơi.

	Đánh giá trẻ hàng ngày:




Thứ 3 ngày 24/2/2026
	Nội dung
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	PTTM

Làm giỏ hoa bằng các nguyên vật liệu
	-Trẻ biết cách sử dụng các nguyên vật liệu: vỏ chai, Giấy màu, bìa màu để tạo ra sản phẩm. 

Biết đặt tên cho sản phẩm của mình.
-Trẻ phối hợp các kỹ năng tô, cắt, dán khéo léo tạo thành giỏ hoa nhiều màu sắc. 

-Trẻ yêu thích sản phẩm của mình.

	-Mẫu của cô: 

+ 1 giỏ hoa được làm từ nguyên liệu nhựa,

+1 lọ  hoa làm bằng giấy,

+ Giỏ hoa bằng  cành cây và đất nặn

- giấy màu, giấy nhăn...
+Đồ dùng của trẻ:
- Giấy màu, giấy nhăn, lọ chai nhựa.
- Rổ đựng các nguyên phế liệu.
- Bàn để trưng bày sản phẩm của trẻ, giá để sản phẩm của trẻ. 
	HĐ1 : Ổn định tổ chức:
- Cô và các bé hát bài : Ngày tết quê em

- Trò chuyện về mùa xuân.

- Chào mừng tất cả các bé đến với Hội thi “Bé khéo tay” Ngày hôm nay. 
- Bằng đôi bàn tay khéo léo của mình hôm nay các con sẽ làm những lọ hoa thật đẹp từ những nguyên phế liệu mà cô và các con đã sưu tầm được nhé! 
HĐ2: Bé xem cô hướng dẫn:
- Cô đưa lần lượt 3 giỏ hoa ra gợi ý cho trẻ quan sát và đàm thoại.
* Cô đưa giỏ hoa bằng nhựa và hỏi trẻ:  
+ Các con nhìn xem cô có gì đây? Lọ hoa này cô làm bằng những nguyên liệu gì?

+Cô làm như thế nào mà có các sợi dây nhựa như thế này?
+ Hoa cô làm bằng gì? Cô đã làm như thế nào ra bông hoa?
+Cô gắn hoa vào lọ như thế nào?

*Cô đưa giỏ hoa bằng giấy bìa màu và hỏi trẻ 

+ Còn đây là lọ hoa làm bằng nguyên liệu gì?

+ Cô làm như thế nào để tạo ra lọ hoa này?

*Cô đưa giỏ hoa bằng cành cây và đất nặn và hỏi trẻ 

+ Còn đây là lọ hoa làm bằng nguyên liệu gì?

+ Những nụ hoa, lá hoa cô nặn như thế nào? 

* Hình thành ý tưởng cho trẻ.
- Vừa rồi các con đã được quan sát những lọ hoa và bông hoa.

Bây giờ hãy nói ý tưởng của mình con sẽ làm như thế nào?

-Cô hỏi nhiều trẻ.

HĐ3: Bé thực hiện:

-Cô cho trẻ về nhóm và thực hiện.

-Cô quan sát, động viên khuyến khích trẻ thực hiện.

HĐ4: Trưng bày sản phẩm:

- Cô cho nhóm trẻ lên trưng bày sản phẩm và trình bày sản phẩm của nhóm mình.

- Nhóm khác nhận xét.Cô nhận xét và giáo dục trẻ.

- Cô tuyên dương, khen trẻ.

	Đánh giá trẻ hàng ngày:




Thứ 4 ngày 25/2/2026
	Nội dung
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tiến hành


	PTNT

Đếm đến 8. Nhận biết nhóm có số lượng 8. Nhận biết chữ số 8


	-Trẻ nhận biết các nhóm đối tượng trong phạm vi 8 Nhận biết chữ số 8

-Trẻ có kỹ năng đếm đến 8, biết đếm từ trái sang phải

- Trẻ tích cực tham gia các hoạt động cùng cô


	Đồ dùng của cô: Thẻ số từ 1-8

Đồ dùng của trẻ : Thẻ số từ 1-8

Hoa và chậu

Một số nhóm đồ dùng ( hoa, qủa có số lượng là 5, 6 ,là 7, 8xung quanh lớp .


	HĐ1 :Bé nào nhanh nhất

 -Tìm xung quanh lớp nhóm đồ dùng ( Bánh chưng, bánh dầy, quả có số lượng là 5, 6, 7

Cô và các cháu cùng đếm kiểm tra lại

HĐ 2: Đếm đến 8. Nhận biết nhóm có số lượng 8. Nhân biết chữ số 8
link

https://drive.google.com/drive/folders/1zKgOOShE5lHmdfpoChyU_KIqxYLl_QgU
Cô cho trẻ làm các bác nông dân trồng hoa

- Cô cho trẻ xếp tất cả các số chậu hoa 

-Lấy 8 cây hoa trồng vào chậu. Đếm số hoa

-So sánh số hoa và số chậu

-Muốn số hoa và số chậu bằng nhau ta phải làm thế nào

-Thêm số hoa và kiểm tra lại

-Hai số hoa và số chậu như thế nào với nhau

-Đếm xem có bao nhiêu bông hoa. Đếm xem có bao nhiêu chậu Vậy 7 thêm 1 bằng mấy. cho trẻ nói 7 thêm 1 bằng 8

-Tìm xung quanh lớp nhóm đồ chơi có số lượng là 8. Cô đếm kiểm tra

-Để biểu thị cho số lượng hoa và chậu. Số lượng đồ vật đồ vật đồ chơi là 8 người ta dùng số 8

-Tổ chức cho trẻ đếm và đọc sô 8

* HĐ3 : Bé nào thông minh hơn

-TC1: Tô đủ số lượng

Tô màu đồ dùng theo số lượng là 8

-TC2: Tìm gắn đồ dùng có số lượng là 8



	Đánh giá trẻ hàng ngày:




Thứ 5  ngày 26/2/2025
	Nội dung
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	PTNN

Thơ: Tết đang vào nhà
	- Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả.Trẻ thuộc và hiểu nội dung bài thơ. Biết một số phong tục tập quán trong ngày tết Nguyên Đán của người Việt Nam.

- Trẻ biết đọc diễn cảm bài thơ, thể hiện được tình cảm khi đọc. Phát triển khả năng chú ý, ghi nhớ có chủ định cho trẻ.Phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ thông qua cho trẻ đọc thơ

- Trẻ biết thể hiện tình cảm với người thân trong ngày Tết.Trẻ tích cực chủ động tham gia hoạt động


	- Đồ dùng của cô: Mô hình minh họa nội dung bài thơ: Ngôi nhà, cây đào, cây mai, tranh gà, câu đối

- Đồ dùng của trẻ: Hoa đào, hoa mai bằng giấy, tranh cây dán hoa lá để chơi trò chơi, các khối hộp


	*Hoạt động 1: Gây hứng thú

-Trò chơi: Ghép tranh
+ Các em vừa ghép được bức tranh gì?

+ Nhìn và bức tranh có hoa đào, hoa mai, câu đối, các em nghĩ đến bài thơ nào?

- Bài thơ Tết đang vào nhà, của tác giả Nguyễn Hồng Kiên

*Hoạt động 2: Đọc thơ - Đàm thoại
- Cô đọc thơ lần 1: Cô đọc diễn cảm

+ Cô vừa đọc bài thơ gì?

+ Của tác giả nào?

- Cô đọc thơ lần 2: Kết hợp mô hình

* Trích dẫn - Đàm thoại:

- Cảnh mùa xuân tươi đẹp được tác giả miêu tả như thế nào?

- Màu sắc của hoa mai được thể hiện qua câu thơ nào?

- Mọi người trong gia đình chuẩn bị những gì để đón tết ?

- Tết đến con người và cảnh vật cảm thấy như thế nào?

- Hát bài hát : Sắp đến tết rồi
* Hoạt động 3: Dạy trẻ đọc thơ
-Cô cùng trẻ đọc thơ

- Cả lớp đọc bài thơ 2 – 3 lần, cô quan sát sửa sai

- Cô dạy trẻ đọc thơ diễn cảm: đọc với giọng vui tươi thể hiện không khí tưng bừng của những ngày sắp Tết

- Cô và trẻ đọc diễn cảm bài thơ 1 lần

- Trẻ đọc theo tổ nối tiếp

- Từng nhóm trẻ đọc: nhóm 3 bạn, nhóm 5 bạn

- Cá nhân trẻ đọc thơ ( 2 – 3 trẻ )

*Hoạt động 4: Trò chơi “ Dán hoa ngày Tết”
- Cô giới thiệu tên trò chơi

- Luật chơi: Mỗi trẻ phải đi theo đường dích dắc, lên dán 1 bông hoa. Đội nào dán được nhiều hoa hơn, đội đó sẽ chiến thắng.

- Cách chơi: Chia trẻ làm 2 đội xếp 2 hàng dọc. Một đội dán hoa đào, 1 đội dán hoa mai. Khi có hiệu lệnh từng trẻ đi theo đường dích dắc lên dán một bông hoa vào cành hoa rồi chạy về cuối hàng. Cứ lần lượt như vậy cho đến bạn cuối hàng. Hết một bản nhạc đội nào dán được nhiều hoa hơn đội đó sẽ chiến thắng.

- Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi

- Kết thúc: Nhận xét kết quả

	Đánh giá trẻ hàng ngày:




Thứ 6  ngày 27/2/2026
	Nội dung
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	PTNN

Trò chơi chữ cái h,k
	- Trẻ nhận biết và phát âm đúng chữ cái h,k. Phân biệt được chữ cái đã học thông qua các trò chơi.
- Phân biệt được chữ h,k trong từ, nhớ cấu tạo của chữ để ghép thành chữ h,k
- Củng cố kỹ năng phát âm và trả lời câu hỏi to rõ ràng mạch lạc.
- Phát triển kỹ năng nói, đọc, khéo léo… của trẻ thông qua các trò chơi.

- Rèn khả năng phản ứng nhanh với hiệu lệnh, khả năng quan sát và chú ý cho trẻ.

- Trẻ hứng thú tích cực tham gia vào các hoạt động, các trò chơi một các tích cự

	- Máy tính, ti vi, phông
- Phần mềm có nội dung bài dạy
- Nhạc một số bài hát trong chủ đề
*Đồ dùng của trẻ
        - Bảng dính
        - Nét chữ dời

	1. Hoạt động 1: Ổn định, gây hứng thú (2 phút)
- Chào mừng các con đến với hoạt động “Trò chơi chứ cái” ngày hôm nay
- Cô giới thiệu với các con: hôm nay cô các cô giáo trường khác về đây tham dự hoạt động “ trò chơi chữ cái” với chúng ta đấy, các con chào các cô nào.
- Trò chơi đâu đầu tiên của chúng ta có tên “Thi xem ai nhanh”
2. Hoạt động 2 : Trò chơi chữ cái h,k . (27 phút)
*Trò chơi 1: *Trò chơi 1: “Thi xem bạn nào nhanh"
- Cách chơi: Cô tặng cho mỗi trẻ 1 rổ lô tô có chữ h,k, g,y, nhiệm vụ của trẻ là khi cô nói đến chữ nào thì trẻ giơ nhanh và phát âm, hoặc cô nói nét chữ nào thì trẻ chọn chữ giơ lên sau đó phát âm

- Luật chơi: Khi nào cô nói “bắt đầu” thì trẻ mới giơ chữ.

+ Trò chơi 2: Dán quả cho cây
- Cách chơi: Cô cho 2 nhóm trẻ lên chơi, khi bắt đầu bản thạc thì bạn đầu hàng bước qua các chướng ngại vật lên lấy quả có chữ h hoặc k để vào rổ của mình rồi về vỗ vào tay bạn để bạn tiếp theo lên, khi hết giờ đội nào được nhiều quả có chữ h,k thì giành chiến thắng

- Luật chơi: Thời gian trò chơi là 1 bản nhạc, mỗi bạn chỉ được lấy 1 quả.

+ Trò chơi 3: Bé thông minh
- Cách chơi: mỗi trẻ có 1 rổ đồ dung gồm các nét chữ hoặc các nguyên vật liệu khác nhau.

+ Lần 1,2: Sau mỗi bông hoa là chữ h hoặc k, sau khi trẻ nói đúng tên hoa hoặc quả thì hiện ra cữ cái, đó là chữ gì thì trẻ phát âm sau đó dùng các nét hoặc nguyên vật liệu có trong rổ để ghép thành chữ đó.

+ Lần 3,4: Cô cho trẻ ghép chữ theo yêu cầu sau khi trẻ ghép xong cô mời 1 trẻ lên clik chuột và kiểm tra kết quả.

- Lần cuối cô cho trẻ ghép chữ h, hoặc k mình thích

+ Trò chơi 4: “rung chuông vàng”
- Cách chơi: Mỗi trẻ rổ có chữ h, k, g khi trên màn hình xuất hiện ảnh và có từ dưới tranh, trẻ nhìn xem có chữ h, hoặc k trong từ đó thì giơ chữ khi có hiệu lệnh hết giờ, cuối giờ thi, bạn nào còn ở vị trí thi thì giành chiến thắng.

- Luật chơi: Trẻ nào sai thì phải ra khỏi vị trí thi và chơi ở vòng ngoài.

3. Hoạt động 3: kết thúc (1 phút)

- Cô nhận xét và cho trẻ hát “Hoa trường em”  


	Đánh giá trẻ hàng ngày:
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